
KẾT QUẢ CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH KHÓA 49 - ĐHCQ - ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2024 (CHÍNH THỨC)
Ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2024

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên CTĐT Loại CC Môn học Tên môn học Điểm
1 31231027938 Nguyễn Duy Anh [Chuẩn]_Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
2 31231027112 Nguyễn Mạnh Tú [Chuẩn]_Đầu tư tài chính - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
3 31231022868 Ngô Mai Phương [Chuẩn]_Kế toán công - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
4 31231026317 Lê Vũ Uyên Nhi [Chuẩn]_Kế toán doanh nghiệp - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
5 31231020872 Dương Minh Thư [Chuẩn]_Kinh doanh nông nghiệp - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
6 31231026702 Lê Nguyễn Thanh Trà [Chuẩn]_Kinh doanh Quốc tế - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
7 31231023198 Lê Trung Thạch [Chuẩn]_Kinh doanh Quốc tế - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
8 31231026604 Phạm Mỹ Quỳnh [Chuẩn]_Kinh doanh Quốc tế - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
9 31231024075 Thòng Bảo Minh Châu [Chuẩn]_Kinh doanh Quốc tế - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
10 31231022112 Nguyễn Đoàn Hạnh Nhi [Chuẩn]_Marketing - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
11 31231026914 Hồ Thị Ngọc Vân [Chuẩn]_Ngân hàng - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
12 31231022508 Phan Ngọc Đan [Chuẩn]_Ngân hàng - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
13 31231027925 Lê Hoàng Hương Thảo [Chuẩn]_Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
14 31231027016 Trần Ngô Phương Uyên [Chuẩn]_Quản lý công - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
15 31231022550 Nguyễn Đoàn Ngọc Tuyền [Chuẩn]_Quản trị - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
16 31231022134 Nguyễn Ngọc Tuyết [Chuẩn]_Quản trị bệnh viện - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
17 31221023865 Lương Tường Vy [Chuẩn]_Quản trị khởi nghiệp - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
18 31231024251 Lê Gia Hân [Chuẩn]_Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
19 31231021406 Trần Nguyễn Khải Nghi [Chuẩn]_Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
20 31231025203 Lăng Kim Dịu [Chuẩn]_Thuế - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
21 31231027932 Quản Lương Hương Giang [Chuẩn]_Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
22 31231024839 Trương Thị Thư Uyên [TA bán phần]_Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
23 31231026001 Đinh Hoài Thương [TA bán phần]_Công nghệ Marketing - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
24 31231023662 Lê Nguyễn Minh Ngọc [TA bán phần]_Công nghệ tài chính - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
25 31231022937 Đoàn Anh Thư [TA bán phần]_Kế toán doanh nghiệp - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
26 31231022108 Nguyễn Hoàng Xuân Nguyên [TA bán phần]_Kế toán doanh nghiệp - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
27 31231023251 Lê Hồng Phát [TA bán phần]_Kinh tế - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
28 31231023715 Phạm Hữu Anh Toàn [TA bán phần]_Kinh tế Đầu tư - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
29 31231027273 Nguyễn Lê Nhật Ân [TA bán phần]_Luật kinh doanh quốc tế - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
30 31231025254 Nguyễn Thủy Tiên [TA bán phần]_Luật kinh tế - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
31 31231022783 Trần Nhật Nam [TA bán phần]_Marketing - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
32 31231023020 Vũ Thảo Vy [TA bán phần]_Quản trị - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
33 31231022283 Huỳnh Nguyễn Yến Tâm [TA bán phần]_Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
34 31231022930 Phí Vũ Như Quỳnh [TA bán phần]_Tài chính - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
35 31231022894 Trần Khánh Huyền [TA bán phần]_Tài chính - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
36 31231020727 Đỗ Hoàng Diệm Mi [TA bán phần]_Thương mại điện tử - K49 TOEIC ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
37 31231023375 Phạm Phúc Lộc [TA bán phần]_Thương mại điện tử - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
38 31231025534 Hà Chí Thành [TA toàn phần]_Kế toán doanh nghiệp - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
39 31231027518 Dương Quỳnh Mai [TA toàn phần]_Kiểm toán - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
40 31231023495 Nguyễn Huỳnh Long [TA toàn phần]_Kiểm toán - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
41 31231022934 Nguyễn Lê Phương Thảo [TA toàn phần]_Kinh doanh quốc tế - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt
42 31231020516 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà [TA toàn phần]_Tài chính - K49 IELTS ENG513154 Tiếng Anh tổng quát Đạt

Tổng cộng: 42 sinh viên


